
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /STP-XDKTVB 

V/v hướng dẫn một số nội dung xử 

lý vi phạm hành chính trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19  

Quảng Bình,  ngày       tháng  11  năm 2021 

Kính gửi: 
 
 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thời gian quan, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động 
thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động phòng, 
chống COVID-19; kịp thời răn đe, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm; nâng cao 
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.   

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính trong 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời, thực hiện Chỉ 
thị số 14-CT/TU ngày 16/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 2442/KH-UBND ngày 01/11/2021 của 
UBND tỉnh về thực hiện Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 
trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau: 

 1. Về cơ sở pháp lý 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Luật) 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị 
định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;  

- Các Nghị định chuyên ngành về xử lý vi phạm hành chính trong phòng, 
chống dịch như: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt 
hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin và tần số tuyến điện; Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 
phí, lệ phí, hóa đơn và một số Nghị định khác có liên quan. 

2. Về lập biên bản vi phạm hành chính 

Việc lập biên bản vi phạm hành chính (đối với vụ việc không thuộc trường 
hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 56 Luật) được thực hiện theo quy định tại 
Điều 58 của Luật và Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 
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Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 
18/8/2017). Trong quá trình lập biên bản cần lưu ý:  

- Thẩm quyền lập biên bản: Được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) và 
được quy định cụ thể tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng 
lĩnh vực quản lý nhà nước. Cụ thể: 

+ Trong lĩnh vực y tế dự phòng, người có thẩm quyền lập biên bản được 
quy định tại Điều 113 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, gồm: (1) Người có thẩm 
quyền xử phạt được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao; (2) Công chức, viên chức thuộc ngành y tế, công 
chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và 
công chức, viên chức trong các cơ quan được quy định tại Điều 112 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ. 

+ Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (sử dụng dịch vụ mạng xã hội), người 
có thẩm quyền lập biên bản được quy định tại Điều 121 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP, gồm: (1) Người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại Nghị 
định số 15/2020/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; (2) công 
chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin. 

+ Trong lĩnh vực quản lý giá (công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ), 
người có thẩm quyền lập biên bản được quy định tại Điều 41 Nghị định 
109/2013/NĐ-CP, gồm: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được 
quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP khi đang thi hành công vụ; (2) Công 
chức khi đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý giá. 

Do đó, khi lập biên bản người đang thi hành công vụ phải căn cứ các quy 
định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà mình phụ trách để xác định đúng thẩm 
quyền lập biên bản đối với từng vụ việc vi phạm hành chính. 

- Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử 
phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử 
phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn 
phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm 
và chuyển ngay biên bản (cùng hồ sơ có liên quan) đến người có thẩm quyền xử 
phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật. 

- Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi 
vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên 
bản thì biên bản mới phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi 
phạm hoặc của người chứng kiến. 

- Trong trường hợp biên bản vi phạm hành chính đã lập có sai sót thì không 
thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính để lập 
biên bản mới mà người có thẩm quyền xử phạt áp dụng quy định tại Điều 59 của 
Luật để lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính làm căn cứ 
ra quyết định xử phạt. 
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3. Về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản 

Đây là hình thức xử phạt theo thủ tục đơn giản mang tính chất rút gọn bỏ qua 
giai đoạn lập biên bản. Người có thẩm quyền không lập biên bản VPHC mà ngay 
tức khắc ra quyết định xử phạt tại chỗ, theo quy định tại Điều 56 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính đối với trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 
đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức; trừ trường hợp vi phạm hành 
chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.  

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm 
ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi 
phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan 
đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; 
điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong 
quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt. 

 4. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả 

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả được quy định tại các điều từ Điều 38 đến Điều 51 của Luật và được quy 
định cụ thể tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản 
lý nhà nước.  

+ Đối với lĩnh vực y tế dự phòng, thẩm quyền xử phạt được quy định từ 
Điều 103 đến Điều 108 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, gồm: 

(1) Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

(2) Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

(3) Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phạt tiền đến 50.000.0000 đồng; 

(4) Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành đang thi hành công vụ có thẩm quyền phạt tiền đến 500.000 đồng; 

(5) Chánh Thanh tra cấp Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có có thẩm quyền phạt tiền đến 
25.000.000 đồng; 

(6) Thẩm quyền phạt tiền của cơ quan Công an: Chiến sĩ Công an nhân dân 
đang thi hành công vụ có thẩm quyền phạt tiền đến 500.000 đồng; Trưởng Công 
an cấp xã, Trưởng đồn Công an có thẩm quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 
Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, 
Trưởng phòng Công an cấp tỉnh (gồm: Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng 
phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng 
phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường 
thủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) 
có thẩm quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng; Giám đốc Công an cấp tỉnh có 
quyền có thẩm quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

(7) Thẩm quyền phạt tiền của Bộ đội biên phòng: Chiến sĩ Bộ đội biên 
phòng đang thi hành công vụ có thẩm quyền phạt tiền đến 500.000 đồng;  Trạm 
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trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng có thẩm quyền phạt tiền đến 
2.500.000 đồng;  Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, 
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có  thẩm quyền phạt tiền đến 10.00.000 
đồng; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh có  thẩm quyền phạt tiền đến 
50.00.000 đồng; 

 (8) Thẩm quyền phạt tiền của cơ quan Hải quan: Công chức Hải quan đang 
thi hành công vụ có thẩm quyền phạt tiền đến 500.000 đồng; Đội trưởng thuộc Chi 
cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt 
tiền đến 5.000.000 đồng; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi 
cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh 
có thẩm quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng. 

 (9) Thẩm quyền phạt tiền của cơ quan Quản lý thị trường: Kiểm soát viên thị 
trường đang thi hành công vụ có thẩm quyền phạt tiền đến 500.000 đồng; Đội trưởng 
Đội Quản lý thị trường có thẩm quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; Cục trưởng 
Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh có thẩm quyền phạt tiền đến 30.000.000 đồng. 

 + Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin (chủ yếu là các hành vi sử dụng 
dịch vụ mạng xã hội), thẩm quyền xử phạt được quy định tại các Điều 114, 
Điều 116 và Điều 120 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, gồm: 

(1) Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra 
chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông có  thẩm quyền phạt tiền đến 
100.000.000 đồng;  

(2) Giám đốc Công an cấp tỉnh có  thẩm quyền phạt tiền đến 100.000.000 đồng. 

+ Đối với lĩnh vực quản lý giá (chủ yếu là các hành vi công khai thông tin về 
giá hàng hóa, dịch vụ) thẩm quyền xử phạt được quy định tại Điều 42 Nghị định 
109/2013/NĐ-CP, gồm:  

(1) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá có thẩm quyền phạt tiền đến 
200.000.000 đồng; 

(2) Chánh Thanh tra Sở Tài chính có thẩm quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

(3) Người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường theo quy định tại Điều 
45 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, gồm: 
Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 
đồng; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
Cục trưởng Chi cục Quản lý có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

 (4) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 
Điều 38 và điểm e khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 12 Nghị 
định 109/2013/NĐ-CP có thẩm quyền phạt tiền đến 150.000.000; 

(5) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền của mình 
quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính về giá tại địa bàn thuộc quyền quản lý hành chính cấp huyện theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 38 và điểm e khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP có thẩm quyền phạt tiền không quá 
50.000.000 đồng;  

(6) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi thẩm quyền của mình 
quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
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chính về giá tại địa bàn thuộc quyền quản lý hành chính cấp xã theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 38 và điểm e khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP có thẩm quyền phạt tiền không quá 
5.000.000 đồng. 

- Việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 52 của 
Luật. Trong đó, cần lưu ý những nội dung sau: 

+ Thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền 
phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể. Trong trường hợp vi phạm 
hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt vi phạm 
hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 

+ Người có thẩm quyền xử phạt đối với vụ việc là người có thẩm quyền áp 
dụng hình thức xử phạt chính, các hình thức xử phạt bổ sung (nếu có) và thẩm 
quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Trong trường hợp có sự 
khác nhau giữa thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ 
sung và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì người đang thụ lý 
vụ việc phải chuyển vụ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt. 

5. Về xác định hành vi vi phạm 

Tại điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật quy định “Chỉ xử phạt vi phạm hành 
chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”; đồng thời, tại 
Điều 4 của Luật đã quy định “Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định 
hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục 
hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính....”. Theo đó, hiện nay các hành vi 
vi phạm hành chính liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
chủ yếu được Chính phủ quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và một số quy 
định có liên quan tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (chủ yếu trong sử dụng mạng xã hội) và 
Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (chủ yếu trong quản lý giá). 

(Để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tra cứu, 
áp dụng, Sở Tư pháp tổng hợp một số hành vi vi phạm hành chính thường gặp, 
mức xử phạt và căn cứ pháp lý áp dụng gửi kèm theo Công văn này). 

6. Một số lưu ý khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và chấp hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Khi thực hiện về xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo theo đúng 
trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu, mức phạt và các nội dung khác 
theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành 
và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Đối với hình thức phạt tiền: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi 
phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với 
hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng 
không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng 
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thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa 
của khung tiền phạt.  

- Việc ghi nhận tình tiết giảm nhẹ/tình tiết tăng nặng phải đảm bảo đúng, 
đầy đủ theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính và 
quyền giải trình của cá nhân/tổ chức vi phạm phải phù hợp theo quy định tại Điều 
61 Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

- Áp dụng đúng và đầy đủ các chế tài mà Nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính đã quy định đối với hành vi vi phạm hành chính gồm: Hình thức xử 
phạt (hình thức xử phạt chính và các hình thức xử phạt bổ sung) và biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm.  

- Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao 
cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì phải thực hiện 
giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính (giao quyền bằng văn bản; từ 01/01/2022 giao quyền phải bằng 
quyết định).  

- Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thi 
hành quyết định cưỡng chế được thực hiện theo quy định tại Điều 86, Điều 88 
Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định về về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính.  

7. Các biểu mẫu trong lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 

Các mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử lý vi phạm hành 
chính thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 
ngày 18/8/2017 của Chính phủ. Trong trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ ban hành các mẫu biên bản, quyết định để sử dụng trong xử lý vi phạm 
hành chính thì thực hiện theo các loại mẫu đó. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tư pháp đối với một số nội dung trong việc xử 
lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở 
Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Theo dõi 
thi hành pháp luật - ĐT 3859837) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (Để B/c); 

- UBND tỉnh (Để B/c); 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Cục Hải quan; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải Website Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKTVB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Dân 
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PHỤ LỤC 

Một số hành vi chủ yếu trong vi phạm hành chính có liên quan đến phòng, 

chống dịch COVID - 19 

(Ban hành kèm theo Công văn số:        /STP-XDKTVB ngày     /11/2021 của Sở Tư pháp) 

 1. Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm 

quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 2. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 3. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 4. Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền 

nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 5. Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi 

cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc 

kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 6. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát 

hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ. 
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 7. Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng 

chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 - Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế 

cách ly y tế. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 8. Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống 

dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 9. Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh 

truyền nhiễm đã được công bố là có dịch 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 10. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt 

động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch 

tại vùng có dịch 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 11. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử 

dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 12. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung 

đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.           

 - Căn cứ pháp lý: điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 13. Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra 

vào vùng có dịch thuộc nhóm A 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.           
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 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 14. Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện 

vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch 

  - Mức xử phạt: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

 - Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc xử lý y tế phương tiện vận tải. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a khoản 5, điểm d khoản 6 Điều 12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 15. Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã 

được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 16. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại 

các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.             

 - Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ. 

 17. Lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, 

trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế 

phục vụ phòng, chống dịch bệnh. 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

 - Hình thức xử phạt bổ sung: 

 + Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, 

chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 

12 tháng; 

 + Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, 

chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 12 tháng đến 

24 tháng trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm trên 50.000.000 đồng hoặc 

trường hợp tái phạm. 

 - Biện pháp khắc phục hậu quả: 

 Buộc hoàn trả cho người mua hoặc người bán toàn bộ số tiền chênh lệch. 

Trường hợp không hoàn trả được cho khách hàng thì nộp vào ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 
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 - Căn cứ pháp lý: khoản 3, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

 18. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông 

tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh 

dự, nhân phẩm của cá nhân; lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông 

tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn 

xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 - Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây 

nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. 

 - Căn cứ pháp lý: điểm a, điểm d khoản 1; khoản 3 Điều 101 Nghị định 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông 

tin và giao dịch điện tử. 

 19. Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của 

cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.             

 - Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

 20. Bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định 

giá đối với hàng hóa dịch vụ không thuộc hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục 

bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh 

doanh có điều kiện 

 - Mức xử phạt: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

 - Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu 

cao hơn giá niêm yết đối với hành vi vi phạm, trường hợp không xác định được 

khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước. 

 - Căn cứ pháp lý: khoản 3, khoản 7 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP 

ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 

 * Lưu ý: 

 - Mức phạt tiền nêu tại Phụ lục này (trừ thứ tự 18, 19) là mức phạt tiền đối 

với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính nói trên thì mức phạt 

tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.  

- Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền 

bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. 
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